
TT Đợt TN QĐ Ngày MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành

1 DA2 2067 20/6/2022 B1603830 Thạch Thảo Quyên  19/10/1998 N Công nghệ sinh học

2 DA2 2067 20/6/2022 B1603850 Trịnh Ngọc Triết  26/08/1998 N Công nghệ sinh học

3 DA2 2067 20/6/2022 B1703368 Nguyễn Thị Thanh Ngân  16/08/1999 N Công nghệ sinh học

4 DA2 2067 20/6/2022 B1703304 Nhan Hoàng Thịnh  06/09/1999 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

5 DA2 2067 20/6/2022 B1703352 Hứa Ngọc Khanh  05/10/1999 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

6 DA2 2067 20/6/2022 B1703362 Phạm Bảo Lộc  03/08/1999 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

7 DA2 2067 20/6/2022 B1703419 Nguyễn Phúc Trâm Anh  01/03/1999 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

8 DA2 2067 20/6/2022 B1703436 Trần Đại Phát  02/01/1999 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

9 DA2 2067 20/6/2022 B1703439 Nguyễn Thảo Tâm  27/01/1999 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

10 DA2 2067 20/6/2022 B1703440 Nguyễn Kim Thoa  07/11/1999 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

11 DA2 2067 20/6/2022 B1703444 Bùi Hoàng Thu Trang  17/09/1999 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

12 DA2 2067 20/6/2022 B1703447 Trần Trung Vĩnh  01/11/1999 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

13 DA2 2067 20/6/2022 B1703448 Bùi Khánh Vy  22/05/1999 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

14 DA2 2067 20/6/2022 B1703840 Nguyễn Trọng Tín  15/10/1997 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

15 DA2 2067 20/6/2022 B1803758 Lâm Thị Hoàng Anh  15/03/2000 N Công nghệ sinh học

16 DA2 2067 20/6/2022 B1803764 Võ Thị Mộng Cầm  09/09/2000 N Công nghệ sinh học

17 DA2 2067 20/6/2022 B1803766 Nguyễn Thị Chung  07/06/2000 N Công nghệ sinh học

18 DA2 2067 20/6/2022 B1803769 Nguyễn Quốc Cường  24/12/1999 Công nghệ sinh học

19 DA2 2067 20/6/2022 B1803773 Lương Bão Duy  13/10/2000 Công nghệ sinh học

20 DA2 2067 20/6/2022 B1803776 Ngô Thị Kỳ Duyên  27/05/2000 N Công nghệ sinh học

21 DA2 2067 20/6/2022 B1803779 Võ Thành Đạt  05/06/2000 Công nghệ sinh học

22 DA2 2067 20/6/2022 B1803787 Lâm Thị Huổi  28/01/2000 N Công nghệ sinh học

23 DA2 2067 20/6/2022 B1803791 Hứa Hoàng Kha  03/06/2000 Công nghệ sinh học

24 DA2 2067 20/6/2022 B1803801 Nguyễn Khánh Linh  22/09/2000 Công nghệ sinh học

25 DA2 2067 20/6/2022 B1803806 Nguyễn Thị Ngọc Minh  03/04/2000 N Công nghệ sinh học

26 DA2 2067 20/6/2022 B1803808 Trần Tiểu Mỹ  11/01/2000 N Công nghệ sinh học

27 DA2 2067 20/6/2022 B1803815 Trịnh Hữu Nghĩa  25/09/2000 Công nghệ sinh học

28 DA2 2067 20/6/2022 B1803828 Lê Huỳnh Như  24/06/2000 N Công nghệ sinh học

29 DA2 2067 20/6/2022 B1803831 Lưu Đoàn Minh Nhựt  12/03/2000 Công nghệ sinh học

30 DA2 2067 20/6/2022 B1803835 Ngô Mỹ Quyên  13/05/2000 N Công nghệ sinh học
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31 DA2 2067 20/6/2022 B1803843 Nguyễn Nhựt Thanh  05/04/2000 Công nghệ sinh học

32 DA2 2067 20/6/2022 B1803844 Quách Kim Thanh  11/05/2000 N Công nghệ sinh học

33 DA2 2067 20/6/2022 B1803846 Đỗ Tấn Thành  05/01/2000 Công nghệ sinh học

34 DA2 2067 20/6/2022 B1803847 Nguyễn Thị Thu Thảo  13/09/2000 N Công nghệ sinh học

35 DA2 2067 20/6/2022 B1803848 Nguyễn Trung Thạnh  01/11/2000 Công nghệ sinh học

36 DA2 2067 20/6/2022 B1803851 Nguyễn Thị Minh Thi  28/06/2000 N Công nghệ sinh học

37 DA2 2067 20/6/2022 B1803861 Nguyễn Ngọc Anh Thư  20/11/2000 N Công nghệ sinh học

38 DA2 2067 20/6/2022 B1803864 Nguyễn Thanh Tiên  04/09/2000 N Công nghệ sinh học

39 DA2 2067 20/6/2022 B1803869 Phan Thị Diểm Trang  20/12/2000 N Công nghệ sinh học

40 DA2 2067 20/6/2022 B1803874 Ngô Thị Diễm Trinh  03/12/2000 N Công nghệ sinh học

41 DA2 2067 20/6/2022 B1803880 Võ Thị Hồng Tươi  29/10/2000 N Công nghệ sinh học

42 DA2 2067 20/6/2022 B1803886 Ngô Tuấn Vy  08/03/2000 N Công nghệ sinh học

43 DA2 2067 20/6/2022 B1803893 Trần An Bình  05/09/2000 Công nghệ sinh học

44 DA2 2067 20/6/2022 B1803927 Nguyễn Quang Lễ  10/06/2000 Công nghệ sinh học

45 DA2 2067 20/6/2022 B1803928 Ngô Thị Mỹ Liên  12/12/2000 N Công nghệ sinh học

46 DA2 2067 20/6/2022 B1803930 Lê Mỹ Linh  18/06/2000 N Công nghệ sinh học

47 DA2 2067 20/6/2022 B1803944 Huỳnh Phước Nghiêm  15/01/2000 Công nghệ sinh học

48 DA2 2067 20/6/2022 B1803949 Trần Lê Nguyên  20/09/2000 N Công nghệ sinh học

49 DA2 2067 20/6/2022 B1803950 Nguyễn Hoàng Nhả  28/11/2000 Công nghệ sinh học

50 DA2 2067 20/6/2022 B1803955 Đặng Thị Mỹ Nhiên  22/01/2000 N Công nghệ sinh học

51 DA2 2067 20/6/2022 B1803962 Trần Thanh Phú  13/10/2000 Công nghệ sinh học

52 DA2 2067 20/6/2022 B1803965 Nguyễn Thị Lệ Quyên  15/05/2000 N Công nghệ sinh học

53 DA2 2067 20/6/2022 B1803966 Mai Thẫm Quyến  27/07/2000 N Công nghệ sinh học

54 DA2 2067 20/6/2022 B1803973 Nguyễn Thùy Kim Thanh  13/12/2000 N Công nghệ sinh học

55 DA2 2067 20/6/2022 B1803981 Nguyễn Bùi Phúc Thiện  19/06/2000 Công nghệ sinh học

56 DA2 2067 20/6/2022 B1803986 Nguyễn Bửu Thuận  03/02/2000 Công nghệ sinh học

57 DA2 2067 20/6/2022 B1803988 Nguyễn Thị Diễm Thúy  05/12/2000 N Công nghệ sinh học

58 DA2 2067 20/6/2022 B1803992 Trương Thị Anh Thư  04/02/2000 N Công nghệ sinh học

59 DA2 2067 20/6/2022 B1803993 Đồng Thị Thủy Tiên  23/04/2000 N Công nghệ sinh học

60 DA2 2067 20/6/2022 B1803996 Trần Võ Khánh Toàn  28/10/2000 Công nghệ sinh học

61 DA2 2067 20/6/2022 B1803999 Phan Thị Huyền Trang  26/07/2000 N Công nghệ sinh học

62 DA2 2067 20/6/2022 B1804002 Nguyễn Hồ Bảo Trăm  28/02/2000 N Công nghệ sinh học

63 DA2 2067 20/6/2022 B1804004 Ngô Minh Trí  24/06/2000 Công nghệ sinh học
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64 DA2 2067 20/6/2022 B1804006 Lâm Ngọc Kim Trúc  08/08/2000 N Công nghệ sinh học

65 DA2 2067 20/6/2022 B1803760 Đặng Thị Diệu Ái  08/03/2000 N Công nghệ sinh học

66 DA2 2067 20/6/2022 B1803762 Danh Thanh Bình  07/05/2000 Công nghệ sinh học

67 DA2 2067 20/6/2022 B1803765 Huỳnh Thị Quế Chi  03/07/1999 N Công nghệ sinh học

68 DA2 2067 20/6/2022 B1803781 Dương Quốc Hạng  26/10/2000 Công nghệ sinh học

69 DA2 2067 20/6/2022 B1803800 Lê Lam Linh  29/05/2000 N Công nghệ sinh học

70 DA2 2067 20/6/2022 B1803811 Nguyễn Thị Chúc Ngân  07/11/2000 N Công nghệ sinh học

71 DA2 2067 20/6/2022 B1803823 Đoàn Thị Thanh Nhẩn  03/11/2000 N Công nghệ sinh học

72 DA2 2067 20/6/2022 B1803834 Đặng Thị Diệu Phương  24/08/2000 N Công nghệ sinh học

73 DA2 2067 20/6/2022 B1803862 Trương Anh Thư  01/01/2000 N Công nghệ sinh học

74 DA2 2067 20/6/2022 B1803875 Nguyễn Hửu Trí  17/04/2000 Công nghệ sinh học

75 DA2 2067 20/6/2022 B1803876 Lê Văn Trọng  01/02/2000 Công nghệ sinh học

76 DA2 2067 20/6/2022 B1803881 Nguyễn Thị Phương Uyên  18/05/2000 N Công nghệ sinh học

77 DA2 2067 20/6/2022 B1803884 Nguyễn Anh Việt  15/06/2000 Công nghệ sinh học

78 DA2 2067 20/6/2022 B1803895 Trần Thị Kim Chi  06/03/2000 N Công nghệ sinh học

79 DA2 2067 20/6/2022 B1803911 Nguyễn Thị Hạnh  31/07/2000 N Công nghệ sinh học

80 DA2 2067 20/6/2022 B1803917 Lê Quốc Huy  06/06/2000 Công nghệ sinh học

81 DA2 2067 20/6/2022 B1803922 Ngô Quốc Khánh  30/04/2000 Công nghệ sinh học

82 DA2 2067 20/6/2022 B1803932 Lê Xuân Lộc  11/08/2000 Công nghệ sinh học

83 DA2 2067 20/6/2022 B1803935 Nguyễn Thị Tuyết Mai  21/10/2000 N Công nghệ sinh học

84 DA2 2067 20/6/2022 B1803938 Trần Văn Rô Ne  10/07/2000 Công nghệ sinh học

85 DA2 2067 20/6/2022 B1803942 Nguyễn Thị Thúy Ngân  25/08/2000 N Công nghệ sinh học

86 DA2 2067 20/6/2022 B1803971 Phan Trương Thanh Tân  01/09/2000 Công nghệ sinh học

87 DA2 2067 20/6/2022 B1803975 Nguyễn Vĩnh Thái  05/04/2000 Công nghệ sinh học

88 DA2 2067 20/6/2022 B1803978 Tiêu Ngọc Thạnh  24/12/2000 N Công nghệ sinh học

89 DA2 2067 20/6/2022 B1803991 Nguyễn Thị Minh Thư  29/08/2000 N Công nghệ sinh học

90 DA2 2067 20/6/2022 B1804007 Võ Thị Thiên Trúc  09/02/2000 N Công nghệ sinh học

91 DA2 2067 20/6/2022 B1804010 Thi Hoàng Đức Uy  25/04/1999 Công nghệ sinh học

92 DA2 2067 20/6/2022 B1804014 Nguyễn Phương Vinh  14/02/2000 Công nghệ sinh học

93 DA2 2067 20/6/2022 B1804015 Dương Thị Thảo Vy  21/10/2000 N Công nghệ sinh học

94 DA2 2067 20/6/2022 B1805522 La Kiều Hân  09/12/2000 N Sinh học

95 DA2 2067 20/6/2022 B1805524 Lê Gia Huy  26/03/2000 Sinh học

96 DA2 2067 20/6/2022 B1805536 Võ Kim Ngân  15/04/2000 N Sinh học



4

TT Đợt TN QĐ Ngày MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành

97 DA2 2067 20/6/2022 B1805541 Võ Ngọc Uyển Nhi  02/10/2000 N Sinh học

98 DA2 2067 20/6/2022 B1805543 Phạm Thị Như Quỳnh  25/03/2000 N Sinh học

99 DA2 2067 20/6/2022 B1805569 Nguyễn Cao Dinh  17/05/2000 Sinh học

100 DA2 2067 20/6/2022 B1805571 Lê Thị Hà  20/09/1999 N Sinh học

101 DA2 2067 20/6/2022 B1805573 Võ Thị Phúc Hậu  07/07/2000 N Sinh học

102 DA2 2067 20/6/2022 B1805580 Huỳnh Trần Mỹ Linh  31/07/2000 N Sinh học

103 DA2 2067 20/6/2022 B1805597 Nguyễn Thị Thanh Thảo  11/09/2000 N Sinh học

104 DA2 2067 20/6/2022 B1805599 Nguyễn Thị Kim Thoa  01/11/2000 N Sinh học

105 DA2 2067 20/6/2022 B1805613 Phùng Hoàng Yến  28/01/2000 N Sinh học


